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1
Khu sơ chế 

T1
PR-01 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm

1950 300 150 Bộ 1

2
Khu sơ chế 

T1
PR-02 ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

Đại Sinh
Việt Nam

DS-D152G

 -Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
 - Điện áp: 220V - 50Hz. Bóng đèn: 15W x 2
 - Phạm vi: 75 m²

467 92 280 Cái 1

3
Khu sơ chế 

T1
PR-03

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

4
Khu sơ chế 

T1
PR-04 CÂN ĐIỆN TỬ CAS

DB-II-
150KG

- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Tải trọng:150kg
- Độ chính xác:50g
- Kích thước đĩa cân:280 (W) x 3 (D), 420 (W) x 510 (D)mm
- Màn hình hiển thị:Màn hình LCD ( 6 số)
- Nhiệt độ hoạt động:-10 độ C ~ + 40 độ C

Cái 1

5
Khu sơ chế 

T1
PR-05 XE ĐẨY 1 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.2 mm, Inox PosCo loại I
 - Tay đẩy Ø32mm, thanh giằng Ø25mm, 
   dày 1.0mm Inox Đại Dương.
 - Bánh xe Ø100mm, 2 bánh có khóa

900 600 900 Cái 2

6
Khu sơ chế 

T1
PR-06 KỆ PHẲNG 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 1500 500 1500 Cái 1

7
Khu sơ chế 

T1
PR-07  TỦ MÁT 4 CÁNH  

Icymax-
Việt Nam

IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W
- Điện áp: 220V/50Hz

1200 865 2060 Cái 2

8
Khu sơ chế 

T1
PR-08 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 1

9
Khu sơ chế 

T1
PR-09 TỦ KHỬ TRÙNG DAO Sirman- Italia

STER UV 
16W

- Số đèn UV: 2 x 8W
- Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz – 70W – 0.3A
- Số lượng dao tiệt trùng: 15 dao
- Thời gian tiệt trùng: 1 ~ 120 phút
- Chiều dài tối đa của lưỡi dao: 310 mm

400 140 620 Cái 1

10
Khu sơ chế 

T1
PR-10 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

11
Khu sơ chế 

T1
PR-11

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2140 350 170 Cái 1

DANH SÁCH THIẾT BỊ
NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI ( CÔNG SUẤT 3000 KHÁCH)

NHÃN 
HIỆU/

XUẤT XỨ
MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC (mm)
HÌNH ẢNH ĐVT SLSTT KV MS TÊN THIẾT BỊ
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12
Khu sơ chế 

T1
PR-12 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

13
Khu sơ chế 

T1
PR-13

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 800x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

14
Khu sơ chế 

T1
PR-13.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-12

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 12" (305mm)
- Made in PRC

Cái 1

15
Khu sơ chế 

T1
PR-14

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1240 700
850/
1000

Cái 1

16
Khu sơ chế 

T1
PR-15 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

17
Khu sơ chế 

T1
PR-16

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850/
1000

Cái 1

18
Khu sơ chế 

T1
PR-16.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 2

19
Khu sơ chế 

T1
PR-17 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

20
Khu sơ chế 

T1
PR-18

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm 6600 350 170 Cái 1

21
Khu sơ chế 

T1
PR-19

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1450 700
850/
1000

Cái 1

22
Khu sơ chế 

T1
PR-20 MÁY XAY THỊT

Sirman
(Italy)

TC 22 E

Công suất motor: 800W
Công suất xay thịt: 33 kg/ 10 phút
Điện áp: 230V/1Ph/50Hz
Trọng lượng: 21 kg  

440 215 520 Cái 1

23
Khu sơ chế 

T1
PR-21

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850/
1000

Cái 1

24
Khu sơ chế 

T1
PR-22 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 1

25
Khu sơ chế 

T1
PR-23 MÁY THÁI RAU CỦ QUẢ

Sirman
(Italy)

TM INOX 
CE

Tốc độ cắt: 300 Vòng/phút
Công suất: 515 W
Điện áp: 230V/50Hz/1P
Đã bao gồm: 1. Lưỡi DF05: Số lượng 1 cái
                     2. Lưỡi DQ08:Số lượng 1 cái
                     3. Lưỡi PS08: Số lượng 1 cái
                     4. Lưỡi DF03: Số lượng 1 cái
                     5. Lưỡi DF08: Số lượng 1 cái
                     6. Lưỡi DT03: Số lượng 1 cái

280 510 510 Cái 1

26
Khu sơ chế 

T1
PR-24

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850/
1000

Cái 1
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27
Khu sơ chế 

T1
PR-25

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2800 350 170 Cái 1

28
Khu sơ chế 

T1
PR-26

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 800x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850/
1000

Cái 1

29
Khu sơ chế 

T1
PR-26.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-12

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 12" (305mm)
- Made in PRC

Cái 1

30
Khu sơ chế 

T1
PR-27 BÀN KHÔNG KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm.
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 700
850/
1000

Cái 1

31
Khu sơ chế 

T1
PR-28 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

32
Khu sơ chế 

T1
PR-29 VÒI XỊT SÀN Equip by T&S

5HR-232-01-
A

 - Vòi xịt sàn Equip dạng mở 
 - Chiều dài dây: 35' x 3/8" (10.7m)
 - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH) Cái 1

33
Khu sơ chế 

T1
PR-30 TỦ KHỬ TRÙNG DAO Sirman- Italia

STER UV 
16W

- Số đèn UV: 2 x 8W
- Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz – 70W – 0.3A
- Số lượng dao tiệt trùng: 15 dao
- Thời gian tiệt trùng: 1 ~ 120 phút
- Chiều dài tối đa của lưỡi dao: 310 mm

400 140 620 Cái 1

34
Khu sơ chế 

T1
PR-31 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 1

35
Khu sơ chế 

T1
PR-32

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 850 850 Cái 2

36
Khu sơ chế 

T1
PR-33 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm

1200 300 150 Bộ 1

37
Khu sơ chế 

T1
PR-34 ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

Đại Sinh
Việt Nam

DS-D152G

 -Vỏ ngoài: Sơn tĩnh điện
 - Điện áp: 220V - 50Hz. Bóng đèn: 15W x 2
 - Phạm vi: 75 m² 467 92 280 Cái 1

38
Khu sơ chế 

T1
PR-35

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

39
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-01 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1400 500 1500 Cái 2

40
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-02 XE PHỤC VỤ 3 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0mm,  Inox PosCo
 - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm 
 - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

900 600 900 Cái 3

41
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-03

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1
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42
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-03.1 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

43
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-04

BÀN DI ĐỘNG CÓ 2 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1500 700 850 Cái 4

44
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-05 TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Vỏ ngoài :nóc tủ, đáy tủ Inox dày 1.0mm
 - Lưng tủ dày 0.8mm
 -Vỏ trong 0.8mm
 - Sử dụng điện trở hâm nóng.
 - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw
 - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc
 - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W
-  Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa
- Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ.
    Chưa bao gồm khay

1300 750 1800 Cái 2

45
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-06  TỦ MÁT 4 CÁNH  

Icymax-
Việt Nam

IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W
- Điện áp: 220V/50Hz

1200 865 2060 Cái 1

46
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-07 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1000 300 150 Bộ 1

47
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-08

BÀN 1 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI GIỰT CẤP

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

48
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-08.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 1

49
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-09 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

50
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-10

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 700
850

/1000
Cái 1

51
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-11

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2700 350 170 Cái 1

52
Khu Pantry 

T1- Trái
P11-12 THÙNG ĐÁ INOX 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Thân làm bằng Inox 304
 - Inox Tấm Posco, dày 1.0mm
 - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm
   chống tan chảy đá
 - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh
 - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa

1000 750
550/
850

Cái 1

53 Kho khô DS-01 KỆ PHẲNG 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 1500 500 1500 Cái 2

54 Kho khô DS-02 KỆ PHẲNG 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0 mm, Inox PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao 1400 500 1500 Cái 2
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55 Kho mát CL-01
MÁNG VỈ THOÁT SÀN 

CHỮ T
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo 
 - Máng dày 1.2mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm

1250
300
/120

150 Bộ 1

56 Kho mát CL-02 KHO MÁT
Tecumseh + 

Meluck + 
Việt Nam

 - Nhiệt độ: +2°C ->+5°C
 - Tường, trần, nền : kho lạnh làm bằng panel PU cách 

nhiệt dày 100mm có khóa camlock (tỉ trọng 40÷42kg/m3)
 - Cửa cách nhiệt bằng PU dày 100mm, KT lọt lòng: 
800x1800mm, khung bao dày 1-1,2mm, bản lề tay khóa 
Atiman
 - Rèm nhựa chống thoát nhiệt     
 - Đèn  Led  chống ẩm tiết kiệm điện công suất 20w  
 - Ống đồng Φ12mm và Φ19mm
 - Cụm máy hiệu TECUMSEH - Mode: EPH4524Z. Loại 
giải nhiệt gió ( chuyên dụng cho kho lạnh )
 + Công suất máy : 2HP. Gas lạnh: 404A
 + Nguồn điện: 380V/3P/50Hz 
 - Dàn lạnh Meluck, công suất 2HP, mới 100% sản xuất tại 
Trung Quốc 
 + Gas lạnh : 404A
 + Nguồn điện : 220V/1P/50Hz

2600 2800 2700 Kho 1

57 Kho mát CL-03 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1300 500 1500 Cái 4

58 Kho mát CL-04 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1400 500 1500 Cái 1

59
Khu bếp 

nấu
MK-01

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2690 350 170 Cái 1

60
Khu bếp 

nấu
MK-02

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

890 700
850/
1000

Cái 1

61
Khu bếp 

nấu
MK-03 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

62
Khu bếp 

nấu
MK-04 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 4

63
Khu bếp 

nấu
MK-05 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

64
Khu bếp 

nấu
MK-06

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850/
1000

Cái 1

65
Khu bếp 

nấu
MK-06.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 2

66
Khu bếp 

nấu
MK-07

CHỤP HÚT KHÓI ĐƠN
CÓ CẤP GIÓ TƯƠI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo
 - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm
 - Có đèn chiếu sáng trong chụp
 - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút

5500 1300 500 Cái 1

Trang 5/16



67
Khu bếp 

nấu
MK-08 VÒI XỊT SÀN Equip by T&S

5HR-242-
01-A

 - Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m)
 - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH)

Cái 1

68
Khu bếp 

nấu
MK-09 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 1

69
Khu bếp 

nấu
MK-10

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA 
NĂNG 20 KHAY

Piron- Italia PF7720

- Khay: 20 khay  600 x 400mm hoặc GN 1/1
- Điện áp: 400V – 3N
- Khoảng cách giữa các khay: 66mm
- Công suất điện: 36kW
- Cân nặng: 250kg
- Điều khiển bằng cơ
- Phục vụ cho khoảng: 130 ~ 200 người
Không bao gồm khay GN và hóa chất rửa

940 1000 1930 Cái 1

70
Khu bếp 

nấu
MK-11

BỘ LỌC NƯỚC CHO LÒ 
HẤP NƯỚNG

Everpure
QL1+A10+
EC110+4C

B5

 - Tốc độ dòng chảy: 6.35l/phút. 
 - Công suất: 22.800 Lít
 - 1 lõi lọc

Cái 1

71
Khu bếp 

nấu
MK-12

TỦ CƠM 50KG -ĐIỆN 
(250 suất)

Hùng Cường
Việt Nam

 - Thân làm bằng Inox 304
 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm
 - Đáy tủ Inox dày 1.5mm
 - Cách nhiệt bằng bông thủy tinh
 - 10 khay hấp làm bằng Inox 304, dày 0.8mm
 - Trang bị tủ điện điều khiển có chức năng:
       + Cài đặt thời gian nấu cơm.
       + Hệ thống còi báo hết nước     
       + Công suất điện trở 12 Kw, 3P/50Hz
 - Chân tròn Ø50x1.0mm, có điều chỉnh

588 845 1800 Cái 1

72
Khu bếp 

nấu
MK-13

TỦ HẤP HẢI SẢN ĐIỆN 
3 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Điện áp: 380V
 - Công suất: 24Kw

900 900 1850 Cái 3

73
Khu bếp 

nấu
MK-14

CHỤP HÚT KHÓI ĐƠN
CÓ CẤP GIÓ TƯƠI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo
 - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm
 - Có đèn chiếu sáng trong chụp
 - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút

3100 1300 500 Cái 1

74
Khu bếp 

nấu
MK-15 NỒI NẤU NƯỚC DÙNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt tủ Inox dày 1.2mm
 - Xung quanh Inox dày 1.0mm
 - Sử dụng điện trở đốt nóng
 - Inox 2 lớp, cách nhiệt bằng bông thủy tinh
 - Điện áp: 380V/ 3P/ 50Hz - 8Kw

800 850 850 Cái 3

75
Khu bếp 

nấu
MK-16 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

76
Khu bếp 

nấu
MK-17 MÓC TREO DỤNG CỤ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Chân: D25 mm x 1.2mm, 

1200 250 170 Cái 1

77
Khu bếp 

nấu
MK-18 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

78
Khu bếp 

nấu
MK-19

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 600x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

2000 700
850/
1000

Cái 1

79
Khu bếp 

nấu
MK-19.1

VÒI PHUN TRÁNG KÈM 
VÒI PHỤ

Top Rinse 98007-2

 - Chiều cao ống đứng: 20″ (510mm)
 - Ống inox có thể uống cong: 44″(1118mm)
 - Cây chống cố định vào tường: 12″(305mm)
 - Có vòi rửa phụ dài: 12″(305mm)
 - Made in PRC

Cái 1

Trang 6/16



80
Khu bếp 

nấu
MK-20 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 0.8 mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 3

81
Khu bếp 

nấu
MK-21

BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1200 700 850 Cái 4

82
Khu bếp 

nấu
MK-22

BÀN 1 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI GIỰT CẤP

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 2

83
Khu bếp 

nấu
MK-22.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 2

84
Khu bếp 

nấu
MK-23 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

400 300 300 Cái 2

85
Khu bếp 

nấu
MK-24 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 2

86
Khu bếp 

nấu
MK-25

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 850 850 Cái 6

87
Khu bếp 

nấu
MK-26 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 6

88
Khu bếp 

nấu
MK-27

BÀN TRUNG GIAN CÓ 1 
KỆ PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

450 1100
810

/1150
Cái 8

89
Khu bếp 

nấu
MK-28

BẾP Á ĐÔI CÓ QUẠT 
THỔI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 
 - Công suất quạt thổi: 250W/220V/ họng
 - Bếp dùng 1 quạt thổi riêng biệt
 - Có vòi cấp nước, 2 bầu nước
 - Đánh lửa tự động

2000 1100
810

/1150
Cái 6

90
Khu bếp 

nấu
MK-29 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

400 300 220 Cái 6

91
Khu bếp 

nấu
MK-30

BÀN CÓ 1 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

2000 850 850 Cái 2

92
Khu bếp 

nấu
MK-31 XE PHỤC VỤ 3 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0mm,  Inox PosCo
 - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm 
 - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

900 600 900 Cái 3

93
Khu bếp 

nấu
MK-32

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

Trang 7/16



94
Khu bếp 

nấu
MK-33 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

95
Khu bếp 

nấu
MK-34

BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1500 700 850 Cái 2

96
Khu bếp 

nấu
MK-35

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm 3600 350 170 Cái 1

97
Khu bếp 

nấu
MK-36

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 2

98
Khu bếp 

nấu
MK-37 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

99
Khu bếp 

nấu
MK-38

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

100
Khu bếp 

nấu
MK-39

CHỤP HÚT KHÓI ĐÔI
CÓ CẤP GIÓ TƯƠI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo
 - Fin lọc mỡ Inox 304, dày 0.5mm
 - Có đèn chiếu sáng trong chụp
 - Chưa bao gồm hệ đường ống hút & motor hút

7800 3000 500 Cái 1

101
Khu bếp 

lạnh
CK-01 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

102
Khu bếp 

lạnh
CK-02

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

103
Khu bếp 

lạnh
CK-03

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1400 700
850

/1000
Cái 1

104
Khu bếp 

lạnh
CK-04

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2100 350 170 Cái 1

105
Khu bếp 

lạnh
CK-05

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

3200 350 170 Cái 1

106
Khu bếp 

lạnh
CK-06

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1600 700
850

/1000
Cái 1

107
Khu bếp 

lạnh
CK-07 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

108
Khu bếp 

lạnh
CK-08

BÀN 2 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 02 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

2000 700
850/
1000

Cái 1

Trang 8/16



109
Khu bếp 

lạnh
CK-08.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 2

110
Khu bếp 

lạnh
CK-09 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

111
Khu bếp 

lạnh
CK-10 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 525 300 150 Bộ 1

112
Khu bếp 

lạnh
CK-11

BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1200 700 850 Cái 2

113
Khu bếp 

lạnh
CK-12 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 1

114
Khu bếp 

lạnh
CK-13  TỦ MÁT 4 CÁNH  

Icymax-
Việt Nam

IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W
- Điện áp: 220V/50Hz

1200 865 2060 Cái 2

115
Khu bếp 

lạnh
CK-14

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 700
850

/1000
Cái 1

116
Khu bếp 

lạnh
CK-15

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

117 Khu rửa T2 DW1-01
CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối 382 354

253/
538

Cái 1

118 Khu rửa T2 DW1-02 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

119 Khu rửa T2 DW1-03 VÒI XỊT SÀN Equip by T&S
5HR-242-

01-A

 - Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m)
 - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH)

Cái 1

120 Khu rửa T2 DW1-04 BẪY MỠ
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 1

121 Khu rửa T2 DW1-05
BÀN BÁT BẨN CHỮ L 

CÓ 3 CHẬU
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x450x300 mm và 1 chậu: 
600x450x300mm, Kèm 03 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

3700+
1740

800
850

/1150
Cái 1
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122 Khu rửa T2
DW1-
05.1

VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-12

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 12" (305mm)
- Made in PRC

Cái 1

123 Khu rửa T2 DW1-06 BẪY MỠ
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm 500 400 300 Cái 1

124 Khu rửa T2 DW1-07
VÒI PHUN TRÁNG KÈM 

VÒI PHỤ
Top Rinse 98007-2

 - Chiều cao ống đứng: 20″ (510mm)
 - Ống inox có thể uống cong: 44″(1118mm)
 - Cây chống cố định vào tường: 12″(305mm)
 - Có vòi rửa phụ dài: 12″(305mm)
 - Made in PRC

Cái 1

125 Khu rửa T2 DW1-08
ỐNG HÚT MÁY RỬA 

CHÉN
Hùng Cường

Việt Nam
 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo D170 1200 Cái 1

126 Khu rửa T2 DW1-09
MÁY RỬA CHÉN BĂNG 
CHUYỀN, PHẢI SANG 

TRÁI

Ozti
Thổ Nhĩ Kỳ

OBK 1500

- Dung tích thùng rửa: 90 lít
- Dung tích thùng đốt nước nóng: 18 lít
- Công suất rửa: 1650 chiếc/giờ (100 rổ kích thước 
50x50cm/giờ)
- Vận hành tự động liên tục từ rửa đến sấy
- Tiết kiệm điện, nước và hóa chất rửa
- Điện áp: 400V-50Hz- 3 pha
- Công suất điện tiêu thụ tối đa: 47 KW
- Công suất bơm rửa: 1.5 KW
- Công suất bơm tráng: 0.37 KW
- Công suất đốt nóng nước rửa: 9 KW
- Công suất đốt nóng nước tráng: 27 KW
- Công quạt sấy: 8 KW
- Áp lực nước/nhiệt độ: 2-4 Bar (50oC)
- Nhiệt độ rửa: 55-60oC
- Nhiệt độ tráng: 80-85oC
- Trọng lượng: 270 kg
Chưa bao gồm hóa chất tráng+ rửa

2050 800 1880 Cái 1

127 Khu rửa T2 DW1-10
CHỤP HÚT KHÓI MÁY 

RỬA CHÉN
Hùng Cường

Việt Nam
 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo 1000 1000 350 Cái 1

128 Khu rửa T2 DW1-11
BÀN BÁT SẠCH CÓ KỆ 

ĐỂ RACK
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt bàn Inox dày 1.2mm, Inox PosCo 
 - Thanh để rack Inox dày 1.5mm
 - Chân: D38 mm x 1.0 mm
  có bộ điều chỉnh độ cao

2200 800
850

/1150
Cái 1

129 Khu rửa T2 DW1-12 XE ĐẨY RACK
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt sàn dày 1.0mm
 - Tay đẩy Ø25x1.2mm
 - Bánh xe cao su Ø125mm, 02 xoay khóa

520 570
150
/900

Cái 2

130 Khu rửa T2 DW1-13 MÁNG VỈ THOÁT SÀN
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 2

131 Khu rửa T2 DW1-14 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 8

132 Khu rửa T2 DW1-15 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 500 1500 Cái 1
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133 Khu rửa T2 PT21-01 TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Vỏ ngoài :nóc tủ, đáy tủ Inox dày 1.0mm
 - Lưng tủ dày 0.8mm
 -Vỏ trong 0.8mm
 - Sử dụng điện trở hâm nóng.
 - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw
 - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc
 - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W
-  Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa
- Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ.
    Chưa bao gồm khay

1300 750 1800 Cái 2

134 Khu rửa T2 PT21-02  TỦ MÁT 4 CÁNH  
Icymax-

Việt Nam
IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W

1200 865 2060 Cái 1

135 Khu rửa T2 PT21-03 MÁNG VỈ THOÁT SÀN
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1000 300 150 Bộ 1

136 Khu rửa T2 PT21-04
BÀN 1 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI GIỰT CẤP

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

137 Khu rửa T2
PT21-
04.1

VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 1

138 Khu rửa T2 PT21-05 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

139 Khu rửa T2 PT21-06
BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 

DƯỚI
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 1

140 Khu rửa T2 PT21-07
KỆ PHẲNG 1 TẦNG 

TREO TƯỜNG
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2950 350 170 Cái 1

141 Khu rửa T2 PT21-08
BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 

DƯỚI
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 1

142 Khu rửa T2 PT21-09
KỆ PHẲNG 1 TẦNG 

TREO TƯỜNG
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

4300 350 170 Cái 1

143 Khu rửa T2 PT21-10
BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 

DƯỚI
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 1

144 Khu rửa T2 PT21-11
BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 

PHẲNG DƯỚI
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1500 700 850 Cái 4

145 Khu rửa T2 PT21-12
KỆ PHẲNG 1 TẦNG 

TREO TƯỜNG
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2000 350 170 Cái 1
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146 Khu rửa T2 PT21-13
BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 

DƯỚI
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

2000 700
850

/1000
Cái 1

147 Khu rửa T2 PT21-14 THÙNG ĐÁ INOX 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Thân làm bằng Inox 304
 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm
 - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm
   chống tan chảy đá
 - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh
 - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa

1000 750
550/
850

Cái 1

148 Khu rửa T2 PT21-15 MÁNG VỈ THOÁT SÀN
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

149 Khu rửa T2 PT21-16
CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

150 Khu rửa T2 PT21-17 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 500 1500 Cái 2

151 Khu rửa T2 PT21-18 XE PHỤC VỤ 3 TẦNG
Hùng Cường

Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0mm,  Inox PosCo
 - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm 
 - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

900 600 900 Cái 4

152
Khi chén 

dĩa T2
DST-01 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 7

153
Khi chén 

dĩa T2
DST-02 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1000 500 1500 Cái 1

154
Khi chén 

dĩa T2
DST-03 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 500 1500 Cái 1

155
Khi chén 

dĩa T2
DST-04 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

156
Khu pantry 

T2 phải
PT22-01 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 4

157
Khu pantry 

T2 phải
PT22-02

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

5400 350 170 Cái 1

158
Khu pantry 

T2 phải
PT22-03

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 3

159
Khu pantry 

T2 phải
PT22-04 THÙNG ĐÁ INOX 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Thân làm bằng Inox 304
 - Inox Tấm Posco, dày 1.0mm
 - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm
   chống tan chảy đá
 - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh
 - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa

1000 750
550/
850

Cái 1
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160
Khu pantry 

T2 phải
PT22-05 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

161
Khu pantry 

T2 phải
PT22-06

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

162
Khu pantry 

T2 phải
PT22-07

BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1500 700 850 Cái 6

163
Khu pantry 

T2 phải
PT22-08 XE PHỤC VỤ 3 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0mm,  Inox PosCo
 - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm 
 - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

900 600 900 Cái 4

164
Khu pantry 

T2 phải
PT22-09 TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Vỏ ngoài :nóc tủ, đáy tủ Inox dày 1.0mm
 - Lưng tủ dày 0.8mm
 -Vỏ trong 0.8mm
 - Sử dụng điện trở hâm nóng.
 - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw
 - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc
 - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W
-  Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa
- Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ.
    Chưa bao gồm khay

1300 750 1800 Cái 2

165
Khu pantry 

T2 phải
PT22-10  TỦ MÁT 4 CÁNH  

Icymax-
Việt Nam

IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W
- Điện áp: 220V/50Hz

1200 865 2060 Cái 1

166
Khu pantry 

T2 phải
PT22-11 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 525 300 150 Bộ 1

167
Khu pantry 

T2 phải
PT22-12

BÀN 1 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI GIỰT CẤP

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

168
Khu pantry 

T2 phải
PT22-
12.1

VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 1

169
Khu pantry 

T2 phải
PT22-13 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

170
Khu pantry 

T2 phải
PT22-14

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2700 350 170 Cái 1

171
Khu pantry 

T2 phải
PT22-15

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 700
850/
1000

Cái 1

172
Khu Pantry 

T1 phải
P12-01 XE PHỤC VỤ 3 TẦNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ dày 1.0mm,  Inox PosCo
 - Khung xe: D25 mm x 1.2 mm 
 - Thanh giằng xung quanh: D12.7 mm x 1.0 mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

900 600 900 Cái 6
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173
Khu Pantry 

T1 phải
P12-02 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 4

174
Khu Pantry 

T1 phải
P12-03

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

5400 350 170 Cái 1

175
Khu Pantry 

T1 phải
P12-04

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1800 700
850

/1000
Cái 3

176
Khu Pantry 

T1 phải
P12-05 THÙNG ĐÁ INOX 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Thân làm bằng Inox 304
 - Inox Tấm Posco loại 1, dày 1.0mm
 - 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foarm
   chống tan chảy đá
 - Chân tròn Ø38mm, có điều chỉnh
 - Nắp lùa 2 cánh, có vách ngăn giữa

1000 750
550/
850

Cái 1

177
Khu Pantry 

T1 phải
P12-06 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

178
Khu Pantry 

T1 phải
P12-07

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

179
Khu Pantry 

T1 phải
P12-08

BÀN DI ĐỘNG CÓ 1 KỆ 
PHẲNG DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Bánh xe cao su Ø100mm, 02 bánh xoay khóa

1500 700 850 Cái 6

180
Khu Pantry 

T1 phải
P12-09 TỦ GIỮ NÓNG THỨC ĂN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Vỏ ngoài :nóc tủ, đáy tủ Inox dày 1.0mm
 - Lưng tủ dày 0.8mm
 -Vỏ trong 0.8mm
 - Sử dụng điện trở hâm nóng.
 - Điện áp: 220V/1P/50Hz - 3.6Kw
 - Điều khiển nhiệt độ + 30- +90oc
 - Trang bị quạt đối lưu gió 350 W
-  Có 4 bánh xe, 2 bánh có khóa
- Có lớp cách nhiệt : lưng, hông và nóc tủ.
    Chưa bao gồm khay

1300 750 1800 Cái 2

181
Khu Pantry 

T1 phải
P12-10  TỦ MÁT 4 CÁNH  

Icymax-
Việt Nam

IUR-4S128

- Dung tích tổng: 1055L
- Trọng lượng: 154kg
- Chất liệu vỏ ngoài: Inox 430 xước phủ nano
- Chất liệu vỏ trong: Inox 430 bóng gương
- Chế độ lạnh: quạt gió
- Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C
- Môi chất lạnh : R290
- Công suất định mức: 809W
- Điện áp: 220V/50Hz

1200 865 2060 Cái 1

182
Khu Pantry 

T1 phải
P12-11

BÀN 1 CHẬU KHÔNG 
KỆ DƯỚI GIỰT CẤP

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x500x300 mm. Kèm 01 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

1500 700
850

/1000
Cái 1

183
Khu Pantry 

T1 phải
P12-11.1 VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-10

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 10" (245mm)
- Made in PRC

Cái 1

184
Khu Pantry 

T1 phải
P12-12 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1
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185
Khu Pantry 

T1 phải
P12-13

KỆ PHẲNG 1 TẦNG 
TREO TƯỜNG

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, dày 1.0mm Inox PosCo
 - Bát Inox dày 1.5mm

2700 350 170 Cái 1

186
Khu Pantry 

T1 phải
P12-14

BÀN CÓ 2 KỆ PHẲNG 
DƯỚI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 Inox PosCo 
  -Mặt trên dày 1.2mm
 - Mặt dưới 1.0mm
 - Chân: D38 mm x1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1200 700
850

/1000
Cái 1

187
Khu Pantry 

T1 phải
P12-15 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 525 300 150 Bộ 1

188
Khu rửa T1 

phải
DW2-01 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 300 300 150 Bộ 1

189
Khu rửa T1 

phải
DW2-02

CHẬU RỬA TAY TREO 
TƯỜNG DÙNG VAN GỐI

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu, hộc chậu Inox dày 1.2mm Inox PosCo
 - Chậu tròn Ø300x125mm
 - Bao gồm 01 bộ xả + 1 Vòi nước, 01 Van gối

382 354
253/
538

Cái 1

190
Khu rửa T1 

phải
DW2-03 THÙNG RÁC DI ĐỘNG Chao bao B009

 - Dung tích chứa rác: 76 lít 
 - Chất liệu: Nhựa PP
 - Xuất xứ: Trung Quốc
 - Màu sắc: Xám

Ø500 580 Cái 1

191
Khu rửa T1 

phải
DW2-04 VÒI XỊT SÀN Equip by T&S

5HR-242-
01-A

 - Chiều dài dây: 50' x 3/8" (15,2m)
 - Súng xịt có cần gạt trước (5SV-WH)

Cái 1

192
Khu rửa T1 

phải
DW2-05 BẪY MỠ

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Thân , nắp Inox 304 dày 1.0mm
 - Đầu vào Ø49 mm; đầu ra Ø60mm, có van thoát Ø21mm
 - Có giỏ rác. Chân 25x25mm

500 400 300 Cái 2

193
Khu rửa T1 

phải
DW2-06

BÀN BÁT BẨN CHỮ L 
CÓ 3 CHẬU

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt chậu + chậu dày 1.2mm, Inox PosCo loại I
 - KT hộc chậu: 500x450x300 mm và 1 chậu: 
600x450x300mm, Kèm 03 bộ xả
 - Thanh giằng: D25mm x 1.0 mm. Chân: D38mm x 1.0mm, 
có bộ điều chỉnh độ cao

3700+
1740

800
850

/1150
Cái 1

194
Khu rửa T1 

phải
DW2-
06.1

VÒI NÓNG LẠNH Top Rinse 9810-12

- Kiểu vòi: gắn trên bàn
- Tâm 2 lỗ 8" (203mm)
- Chiều dài vòi rửa 12" (305mm)
- Made in PRC

Cái 1

195
Khu rửa T1 

phải
DW2-07 MÁNG VỈ THOÁT SÀN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304, Inox PosCo
 - Máng dày 1.0mm, có bộ lọc rác, ống thoát D80mm
 - Vỉ inox 304, dày 1.2mm 1950 300 150 Bộ 1

196
Khu rửa T1 

phải
DW2-08

VÒI PHUN TRÁNG KÈM 
VÒI PHỤ

Top Rinse 98007-2

 - Chiều cao ống đứng: 20″ (510mm)
 - Ống inox có thể uống cong: 44″(1118mm)
 - Cây chống cố định vào tường: 12″(305mm)
 - Có vòi rửa phụ dài: 12″(305mm)
 - Made in PRC

Cái 1

197
Khu rửa T1 

phải
DW2-09

ỐNG HÚT MÁY RỬA 
CHÉN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo D170 1200 Cái 1
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198
Khu rửa T1 

phải
DW2-10

MÁY RỬA CHÉN BĂNG 
CHUYỀN, PHẢI SANG 

TRÁI

Ozti
Thổ Nhĩ Kỳ

OBK 1500

- Dung tích thùng rửa: 90 lít
- Dung tích thùng đốt nước nóng: 18 lít
- Công suất rửa: 1650 chiếc/giờ (100 rổ kích thước 
50x50cm/giờ)
- Vận hành tự động liên tục từ rửa đến sấy
- Tiết kiệm điện, nước và hóa chất rửa
- Điện áp: 400V-50Hz- 3 pha
- Công suất điện tiêu thụ tối đa: 47 KW
- Công suất bơm rửa: 1.5 KW
- Công suất bơm tráng: 0.37 KW
- Công suất đốt nóng nước rửa: 9 KW
- Công suất đốt nóng nước tráng: 27 KW
- Công quạt sấy: 8 KW
- Áp lực nước/nhiệt độ: 2-4 Bar (50oC)
- Nhiệt độ rửa: 55-60oC
- Nhiệt độ tráng: 80-85oC
- Trọng lượng: 270 kg
Chưa bao gồm hóa chất tráng+ rửa

2050 800 1880 Cái 1

199
Khu rửa T1 

phải
DW2-11

CHỤP HÚT KHÓI MÁY 
RỬA CHÉN

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304 dày 1.0mm, Inox PosCo 1000 1000 350 Cái 1

200
Khu rửa T1 

phải
DW2-12

BÀN BÁT SẠCH CÓ KỆ 
ĐỂ RACK

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt bàn Inox dày 1.2mm, Inox PosCo 
 - Thanh để rack Inox dày 1.5mm
 - Chân: D38 mm x 1.0 mm
  có bộ điều chỉnh độ cao

2200 800
850

/1150
Cái 1

201
Khu rửa T1 

phải
DW2-13 KỆ ĐỘT LỖ 4 TẦNG 

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt kệ: 1.0 mm, trên mặt đột lỗ tạo độ thông thoáng,
   Inox tấm PosCo
 - Chân: D38 mm x 1.0mm, có bộ điều chỉnh độ cao

1500 500 1500 Cái 9

202
Khu rửa T1 

phải
DW2-14 XE ĐẨY RACK

Hùng Cường
Việt Nam

 - Làm bằng Inox 304
 - Mặt sàn dày 1.0mm
 - Tay đẩy Ø25x1.2mm
 - Bánh xe cao su Ø125mm, 02 xoay khóa

520 570
150
/900

Cái 2
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